
Sinh viên có tên trong danh sách, đến làm thủ tục vào nội trú từ ngày 13/10 đến ngày 
20/10/2020 (trừ thứ bảy và chủ nhật).

Nếu sinh viên không đến làm thủ tục, Trường giải quyết cho sinh viên khác.

Địa chỉ Ký túc xá: 351 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11
Thời gian: Sáng từ: 07g30 - 11g30; Chiều từ: 13g30 - 17g00

Khi đến làm thủ tục mang theo:
- Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân; 
- Giấy báo nhập học, 3 ảnh 3x4  và 1.050.000 đ.

Nhà trường tiếp tục nhận đơn (kèm minh chứng) xét vào nội trú cho sinh viên thuộc các 
diện khác:

- Từ ngày: 12/10/2020 đến trước 17g00 ngày 23/10/2020 (trừ thứ bảy và chủ nhật)
- Địa điểm tiếp nhận đơn: Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên
Phòng A 109.

TT MSSV Họ và tên Năm sinh G/tính Ngành học

1 46.01.101.020 THẠCH THỊ TUYẾT DUNG 27/11/2002 Nữ Sư phạm Toán học

2 46.01.101.098 NGUYỄN ANH NGUYÊN 01/09/2002 Nam Sư phạm Toán học

3 46.01.101.123 LÊ HOÀNG MINH QUÂN 08/02/2002 Nam Sư phạm Toán học

4 46.01.101.131 LA VĂN SẮC 28/05/2001 Nam Sư phạm Toán học

5 46.01.101.134 LÊ THỊ THANH SƯƠNG 06/01/2002 Nữ Sư phạm Toán học

6 46.01.101.153 TRẦN VĂN THUẦN 14/02/2000 Nam Sư phạm Toán học

7 46.01.102.071 NGUYỄN TRÍ THÔNG 11/05/2002 Nam Sư phạm Vật lý

8 46.01.104.001 NGUYỄN QUỐC AN 30/09/2002 Nam CN Thông tin

9 46.01.104.105 TRẦN CÔNG MINH 30/06/2002 Nam CN Thông tin

10 46.01.104.196 TRẦN HOÀNG TRIỂN 27/09/2002 Nam CN Thông tin

11 46.01.104.213 TÔ VĂN TUYỂN 01/04/2002 Nam CN Thông tin

12 46.01.201.022 TRẦN ÁI DIỆP 12/12/2002 Nữ Sư phạm Hóa học

13 46.01.201.028 MAI THANH DUY 04/08/2002 Nam Sư phạm Hóa học

14 46.01.301.012 NGUYỄN THỊ DIỆU CHÂU 27/12/2001 Nữ Sư phạm Sinh học

15 46.01.301.039 LƯU THỊ KIM HUỆ 09/01/2002 Nữ Sư phạm Sinh học

16 46.01.301.149 LỘ HOÀNG TRƯƠNG 01/01/2002 Nam Sư phạm Sinh học

17 46.01.301.154 NGUYỄN THỊ THẢO VÂN 07/04/2002 Nữ Sư phạm Sinh học

18 46.01.401.065 LÊ NGUYỄN THU HIỀN 02/10/2002 Nữ KH Tự nhiên

19 46.01.401.117 NGUYỄN MINH MỸ LINH 12/09/2002 Nữ KH Tự nhiên

20 46.01.401.190 DƯƠNG THÀNH PHÁT 28/07/2000 Nam KH Tự nhiên

21 46.01.601.076 MÔNG THỊ THU MẠNH 27/08/2002 Nữ Sư phạm Ngữ văn

22 46.01.601.080 DANH THỊ KIM NGÂN 30/03/2002 Nữ Sư phạm Ngữ văn

23 46.01.601.114 NGUYỄN THU PHƯƠNG 14/08/2002 Nữ Sư phạm Ngữ văn

24 46.01.601.126 TRƯƠNG THỊ HÀ THI 23/11/2002 Nữ Sư phạm Ngữ văn

25 46.01.601.137 NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM 21/07/2002 Nữ Sư phạm Ngữ văn

26 46.01.602.023 KIM THỊ THÚY DUY 24/02/2002 Nữ Sư phạm Lịch sử
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27 46.01.602.054 TRỊNH THANH HUYỀN 02/01/2002 Nữ Sư phạm Lịch sử

28 46.01.602.058 PHẠM CÔNG KHANH 24/03/2002 Nam Sư phạm Lịch sử

29 46.01.602.103 TỪ NỮ DIỆU QUYÊN 15/12/2002 Nữ Sư phạm Lịch sử

30 46.01.602.113 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 02/01/2002 Nữ Sư phạm Lịch sử

31 46.01.603.034 TRẦN THỊ THU KHÁNH 11/01/2002 Nữ Sư phạm Địa lý

32 46.01.603.047 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 01/08/2002 Nữ Sư phạm Địa lý

33 46.01.605.026 LÊ THÀNH ĐẠT 13/03/2002 Nam Giáo dục Chính trị

34 46.01.605.047 LƯU NỮ TUYẾT HOA 14/07/2002 Nữ Giáo dục Chính trị

35 46.01.605.065 PHẠM THỊ CẨM LOAN 05/03/2002 Nữ Giáo dục Chính trị

36 46.01.607.021 LÂM CHÍ HÀO 12/12/2002 Nam Việt Nam học

37 46.01.607.023 QUÁCH THỊ HIẾU 05/11/2002 Nữ Việt Nam học

38 46.01.608.014 DIỆP LÝ DUY 08/03/2002 Nam Quốc tế học

39 46.01.608.016 VÒNG MỸ DUYÊN 08/04/2002 Nữ Quốc tế học

40 46.01.608.073 NGUYỄN THỊ TRÚC QUỲNH 12/09/2002 Nữ Quốc tế học

41 46.01.608.089 TRẦN ANH THƯ 29/10/2001 Nữ Quốc tế học

42 46.01.611.038 HỨA THANH HUẤN 12/04/2002 Nam Tâm lý học

43 46.01.611.055 NGUYỄN TRẦN KHÁNH LINH 31/07/2002 Nữ Tâm lý học

44 46.01.611.097 NGUYỄN ĐÌNH QUỐC 03/02/2002 Nam Tâm lý học

45 46.01.612.051 NGUYỄN THỊ THẢO SƯƠNG 25/08/2001 Nữ Công tác xã hội

46 46.01.613.035 HOÀNG THỊ MINH THƯ 15/06/2002 Nữ Địa lý học

47 46.01.701.052 NGUYỄN THỊ THÚY HUYỀN 20/09/2001 Nữ Sư phạm Tiếng Anh

48 46.01.701.100 TRẦN THIÊN NHI 05/10/2002 Nữ Sư phạm Tiếng Anh

49 46.01.701.107 Y - NUY 13/01/2002 Nữ Sư phạm Tiếng Anh

50 46.01.701.148 NGUYỄN TRƯƠNG CÁT TƯỜNG 28/02/2002 Nữ Sư phạm Tiếng Anh

51 46.01.702.003 THỊ HUỆ 20/03/2002 Nữ Sư phạm Tiếng Nga

52 46.01.704.019 NGUYỄN KIM DUNG 09/11/2002 Nữ Sư phạm Tiếng Trung Quốc

53 46.01.751.080 BỐC NGHIỆP KHOA 28/04/2002 Nam Ngôn ngữ Anh

54 46.01.751.087 NÔNG THỊ LÀNH 05/12/2002 Nữ Ngôn ngữ Anh

55 46.01.751.176 K' THIỆN 12/10/2002 Nam Ngôn ngữ Anh

56 46.01.753.078 ĐẶNG THỊ DIỆU THÚY 11/11/2001 Nữ Ngôn ngữ Pháp

57 46.01.754.003 ĐÀM KIM ANH 27/09/2002 Nữ Ngôn ngữ Trung Quốc

58 46.01.754.014 LÊ THỊ MINH CHÂU 14/03/2002 Nữ Ngôn ngữ Trung Quốc

59 46.01.754.056 VÒNG CHANH KHÁNH 02/02/2002 Nam Ngôn ngữ Trung Quốc

60 46.01.754.063 HỒ CẨM LIÊN 12/08/2002 Nữ Ngôn ngữ Trung Quốc

61 46.01.754.104 TRƯƠNG THỊ THANH NGUYỆT 10/11/2002 Nữ Ngôn ngữ Trung Quốc

62 46.01.754.106 HOÀNG THU NGUYỆT 20/10/2002 Nữ Ngôn ngữ Trung Quốc

63 46.01.754.117 VƯƠNG TÂM NHƯ 14/03/2000 Nữ Ngôn ngữ Trung Quốc

64 46.01.754.120 LƯƠNG THỊ KIM OANH 12/11/2002 Nữ Ngôn ngữ Trung Quốc

65 46.01.754.127 HÀ THỊ MỸ QUYÊN 12/11/2002 Nữ Ngôn ngữ Trung Quốc

66 46.01.754.169 PHẠM THỊ CHIỀU UYÊN 29/08/2002 Nữ Ngôn ngữ Trung Quốc

67 46.01.755.084 PHAN THỊ THU OANH 28/09/2002 Nữ Ngôn ngữ Nhật

68 46.01.756.015 ĐINH THỊ HẰNG 10/06/1999 Nữ Ngôn ngữ Hàn Quốc

69 46.01.756.051 CHU VY VÂN 02/09/2002 Nữ Ngôn ngữ Hàn Quốc

70 46.01.901.072 THÔNG THỊ PHƯƠNG DUNG 27/12/2002 Nữ Giáo dục Tiểu học

71 46.01.901.095 DANH NGỌC GIÀU 01/09/2002 Nữ Giáo dục Tiểu học

72 46.01.901.096 LẠI THỊ THU HÀ 24/11/2002 Nữ Giáo dục Tiểu học

73 46.01.901.129 K' THỊ HIỀN 07/11/2002 Nữ Giáo dục Tiểu học

74 46.01.901.136 BÍCH THỊ THANH HÒA 02/04/2002 Nữ Giáo dục Tiểu học

75 46.01.901.152 LÊ THỊ THU HƯỜNG 09/05/2002 Nữ Giáo dục Tiểu học

76 46.01.901.158 NGUYỄN PHƯƠNG HUYỀN 09/05/2002 Nữ Giáo dục Tiểu học

77 46.01.901.215 MƠ LY LY 18/01/2002 Nữ Giáo dục Tiểu học



78 46.01.901.259 KA NGÂN 14/03/2002 Nữ Giáo dục Tiểu học

79 46.01.901.327 N'JÀN NHƯ 08/05/2002 Nữ Giáo dục Tiểu học

80 46.01.901.347 THƯỜNG DIỄM PHÚC 03/01/2002 Nữ Giáo dục Tiểu học

81 46.01.901.378 NAY H' RƯN 02/08/2001 Nữ Giáo dục Tiểu học

82 46.01.901.430 RƠ Ô H' THIỆP 12/12/2002 Nữ Giáo dục Tiểu học

83 46.01.901.554 QUẢNG THỊ TRÚC UY 14/09/2002 Nữ Giáo dục Tiểu học

84 46.01.901.573 TRỊNH NGỌC THẢO VI 25/06/2002 Nữ Giáo dục Tiểu học

85 46.01.901.577 NGUYỄN HÀ VY 10/08/2002 Nữ Giáo dục Tiểu học

86 46.01.902.048 NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG 05/06/2002 Nữ Giáo dục Mầm non

87 46.01.902.059 LÝ THỊ ÚT HIỀN 25/06/2002 Nữ Giáo dục Mầm non

88 46.01.902.071 TẠ THỊ NGỌC HUYỀN 26/12/2002 Nữ Giáo dục Mầm non

89 46.01.902.072 HOÀNG PHẠM MỸ HUYỀN 29/12/2002 Nữ Giáo dục Mầm non

90 46.01.902.081 TRẦN THỊ NGỌC LAN 21/02/2002 Nữ Giáo dục Mầm non

91 46.01.902.082 HOÀNG THỊ LỆ 28/09/2002 Nữ Giáo dục Mầm non

92 46.01.902.085 ĐINH THỊ LIÊN 08/10/2002 Nữ Giáo dục Mầm non

93 46.01.902.094 NGUYỄN THỊ KIM LOAN 17/10/2002 Nữ Giáo dục Mầm non

94 46.01.902.095 BÁ NỮ KIM LOAN 06/06/2002 Nữ Giáo dục Mầm non

95 46.01.902.118 JƠ LƠNG MA NGỌC 30/10/2002 Nữ Giáo dục Mầm non

96 46.01.902.120 KIM THỊ HỒNG NGUYÊN 06/08/2002 Nữ Giáo dục Mầm non

97 46.01.902.133 NGUYỄN LÂM NHI 29/06/2002 Nữ Giáo dục Mầm non

98 46.01.902.159 GIAI THỊ NHƯ QUỲNH 20/08/2002 Nữ Giáo dục Mầm non

99 46.01.902.179 THÔNG THỊ THẢO 21/01/2002 Nữ Giáo dục Mầm non

100 46.01.902.211 NGUYỄN LÊ THẢO TRANG 04/01/2002 Nữ Giáo dục Mầm non

101 46.01.902.261 MA YẾN 01/06/2002 Nữ Giáo dục Mầm non

102 46.01.903.071 BÙI THỦY TIÊN 18/12/2002 Nữ Giáo dục Thể chất

103 46.01.904.031 Y HIỀN 08/02/2002 Nữ Giáo dục Đặc biệt

104 46.01.904.038 NGUYỄN THỊ HỢI 14/03/2002 Nữ Giáo dục Đặc biệt

105 46.01.904.044 LÂM DĨ KHANG 24/03/2002 Nam Giáo dục Đặc biệt

106 46.01.904.045 NGUYỄN THỊ LAN 14/11/2002 Nữ Giáo dục Đặc biệt

PHÒNG CTCT VÀ HSSV
Danh sách 106 sinh viên (22 nam; 84 nữ)


